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THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN  

Vị Tử Đạo Tiên Khởi Của Việt Nam - Quan Thầy Giáo Lý Viên 

1. Sơ lược tiểu sử 

Sinh (Tuy An, Phú Yên, Việt Nam)   : 1625 

Rửa tội (cha Đắc Lộ - Alexandre de Rhodes)  : 1641  

Nhập Hội Thầy Giảng: "Hội nhà Đức Chúa Trời" : 1943 

Mất (Kẻ Chàm, Quảng Nam, Việt Nam)  : 1644 

Linh đạo: “Tình yêu đáp đền tình yêu” 

Chân Phước (ĐGH Gioan Phaolô II)   : 5.3.2000 

Đền Thánh Chính: Nhà thờ Mằng Lăng, Quy Nhơn 

Lễ Kính                                                                    : 26 tháng 7  

2. Linh đạo của Anrê Phú Yên: “Tình yêu đáp đền tình yêu”.  

Di chúc thiêng liêng của Anrê Phú Yên để lại: “Hỡi anh em, đối với 

Chúa Giêsu... chúng ta hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Chúa đã chịu 

chết đau khổ vì chúng ta, nên chúng ta hãy lấy mạng sống đáp đền 

mạng sống… Anh chị em thấy rõ tôi đây bị bắt và sắp phải chết, chẳng 

phải vì ăn cướp, giết người, hay làm thiệt hại ai, mà vì tôi đã nhìn nhận 

Chúa Tể Trời đất và Con Một Người xuống thế chịu chết chuộc tội cho 

chúng ta. Mọi sự chúng ta có đều do nơi Người. Thế mà người ta lại 

muốn tôi xúc phạm đến Người. Tôi chẳng sợ bất cứ hình phạt nào người 

ta bắt tôi phải chịu, tôi chỉ sợ lửa hỏa ngục đời đời là hình phạt dành 

cho kẻ từ chối không tin thờ Chúa Giêsu Kitô là Đức Chúa Trời thật. 

Hỡi anh chị em, hãy coi chừng, đừng từ chối ơn Đức Chúa Trời muốn 

ban cho anh chị em, phải liệu sao cho khỏi bị xử phạt đời đời”. 
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A. TỔ CHỨC GIÁO LÝ GIÁO XỨ 

 

1. Ban điều hành Giáo lý giáo xứ 

Stt Nhiệm vụ Tên thánh, họ và tên Điện thoại 
Email, 

Zalo... 

01 Trưởng BGL    

02 Trưởng GLV    

03 Phó nội vụ    

04 Phó ngoại vụ    

05 Thư ký    

06 Thủ quỹ    

2. Khẩu hiệu các lớp học 

Lớp học Tuổi Tên thánh Khẩu hiệu 

Lớp Khai tâm 01  04 (t)    

Lớp Khai tâm 02 05 (t)   

Lớp Khai tâm 03 06 (t) Gô-gét-ti Trong sạch 

Lớp Hiệp thông 01 07 (t) Tê-rê-xa Đơn sơ  

Lớp Hiệp thông 02 08 (t) Ma-ri-a Xin vâng  

Lớp Hiệp thông 03 09 (t) Sa-vi-ô  Vui tươi  

Lớp Hiệp thông 04 10 (t) Phao-lô Nhiệt thành  

Lớp Hiệp thông 05 11 (t) Mát-ta Phục vụ  

Lớp Hiệp thông 06 12 (t) Giu-se  Công chính  

Lớp Hiệp thông 07 13 (t) Phê-rô  Ra khơi  

Lớp Hiệp thông 08 14 (t) An-tôn  Hy sinh 

Lớp Hiệp thông 09 15 (t) Mát-thêu Quảng đại  



4 

Lớp Hiệp thông 10 16 (t) Mác-cô Phục vụ  

Lớp Hiệp thông 11 17 (t) Gio-an  Bác ái  

Lớp Hiệp thông 12 18 (t) Lu-ca  Kiên cường 

3. Nhân sự các lớp giáo lý 

3.1. Lớp Khai Tâm 1  (2021) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.2. Lớp Khai tâm 2 (2020) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.3. Lớp Khai tâm 3 (2019) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   
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04 Đồng hành 3   

3.4. Lớp Hiệp thông 01 (2018) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.5. Lớp Hiệp thông 02 (2017) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.6. Lớp Hiệp thông 03 (2016) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.7. Lớp Hiệp thông 04 (2015) 
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Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.8. Lớp Hiệp thông 05 (2014) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.9. Lớp Hiệp thông 06 (2013) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.10. Lớp Hiệp thông 07 (2012) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   
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04 Đồng hành 3   

3.11. Lớp Hiệp thông 08 (2011) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.12. Lớp Hiệp thông 09 (2010) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.13. Lớp Hiệp thông 10 (2009) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

 

3.14. Lớp Hiệp thông 11 (2008) 
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Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

3.15. Lớp Hiệp thông 12 (2007) 

Stt Nhiệm vụ  Tên thánh, họ và tên  Điện thoại 

01 Chủ nhiệm lớp   

02 Đồng hành 1   

03 Đồng hành 2   

04 Đồng hành 3   

 

4. Lịch học Giáo Lý năm học 2025-2026 

STT Nội dung Thời gian Phụng vụ Ghi chú 

01 Khai giảng 07.09.2025 
CN 

XXIII TN 

Bắt đầu năm 

học mới 

02 
Kiểm tra 

1 Tiết 
26.10.2025 

CN 

XXXTN 

Đề riêng, 

Ban Giáo lý 

giáo xứ 

03 Thi kỳ I 04.01.2026 
CN 

HIỂN LINH 

Đề thi chung 

– Ban Giáo 

lý Giáo phận 
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04 
Kiểm tra 

1 Tiết 
01.3.2026 CN II MC 

Đề riêng, 

Ban Giáo lý 

giáo xứ 

03 Thi kỳ II 10.05.2026 CN VI PS 

Đề thi chung 

– Ban Giáo 

lý Giáo phận 

04 Bế giảng 31.05.2026 CN IX TN 
Kết thúc năm 

học  

05 
Khai giảng 

2026-2027 
06.09.2026 

CN 

XXIII TN 

Bắt đầu năm 

học mới 

 

B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DẠY VÀ HỌC GIÁO LÝ 

Nhằm đưa việc dạy và học Giáo lý đi vào nền nếp, kỷ luật và đạt 

hiệu quả tốt, những gợi ý dưới đây được đưa ra để phụ huynh, anh 

chị em giáo lý viên (GLV) và các em học sinh cùng nghiêm túc 

thực hiện.  

I. Đối với học sinh 

1. Đi học đầy đủ và đúng giờ 

Học sinh phải đến lớp đúng giờ và tham dự đầy đủ các buổi học 

Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng và phụ huynh cần 

xin phép GLV chủ nhiệm. 

Nếu vắng mặt từ ba buổi không có lý do, học sinh sẽ bị xử lý kỷ 

luật. 
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2. Tinh thần học tập 

Siêng năng học tập, tích cực xây dựng bài. 

Vâng lời, lễ phép với người có trách nhiệm. 

3. Sổ liên lạc 

Học sinh phải giữ gìn sổ liên lạc, có đầy đủ chữ ký xác nhận của 

phụ huynh khi được yêu cầu. 

4. Tác phong và trang phục 

Khi đi học và tham dự Thánh lễ, học sinh phải mặc đồng phục 

Thiếu Nhi Thánh Thể, sơ-vin, mang khăn quàng, mang theo cặp, 

sách giáo lý, sách Kinh Thánh, sách truyện Kinh Thánh, bút viết, 

bút màu... 

Cấm chửi thề, nói xấu, đặt điều, chia bè phái, kỳ thị, ghen ghét hoặc 

có hành vi thiếu bác ái dưới mọi hình thức. 

Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giáo lý viên. 

5. Trường hợp đặc biệt 

Những học sinh không thể tham gia lớp học vì hoàn cảnh đặc biệt, 

cần làm đơn xin phép, có xác nhận của Ban Giáo lý giáo xứ và phụ 

huynh, được cha xứ chấp thuận. 

Các em này bắt buộc phải tự học và dự thi riêng theo chương trình 

quy định. 

II. Đối với giáo lý viên 



11 

1. Soạn giảng và chuẩn bị bài 

GLV chủ nhiệm có trách nhiệm phân chia lịch dạy cho các GLV 

đồng hành. 

Mỗi giáo lý viên cần soạn giáo án chu đáo, chuẩn bị đầy đủ dụng 

cụ giảng dạy, giữ tác phong đứng đắn, gương mẫu. 

Nếu có việc đột xuất không thể dạy, cần báo sớm cho GLV chủ 

nhiệm. 

2. Tác phong trong lớp và nhà thờ 

Trong giờ học và khi ở nhà thờ, tuyệt đối không sử dụng điện thoại, 

không nói chuyện riêng. 

Cấm chửi thề, nói xấu, đặt điều, chia bè phái, kỳ thị, ghen ghét hoặc 

có hành vi thiếu bác ái dưới mọi hình thức. 

3. Bảo quản tài sản 

Cùng học sinh giữ gìn tài sản chung của giáo xứ như: bàn ghế, 

bảng, phấn, điện, quạt, hệ thống nước, không viết vẽ bậy lên bảng, 

tường, bàn ghế… 

III. Quy định tổ chức giảng dạy 

1. Xếp lớp theo độ tuổi 

Các giáo xứ cần tổ chức lớp học Giáo lý theo đúng độ tuổi quy 

định. 
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Trong trường hợp không đủ từ 15–25 học sinh, có thể ghép 2–3 độ 

tuổi gần nhau, như các khối Xưng tội, Thêm sức, nhưng cần báo 

cáo với Ban Giáo lý giáo phận để có phương án phù hợp. 

2. Lịch trình chung của giáo phận 

Tất cả các giáo xứ phải thống nhất về: khai giảng, chương trình 

học, kỳ thi và kết thúc năm học theo kế hoạch của Ban Giáo lý giáo 

phận. 

3. Chuẩn bị cơ sở vật chất 

Các Giáo xứ cần chuẩn bị tốt các điều kiện học tập: phòng học, bàn 

ghế, bảng, ánh sáng, dụng cụ giảng dạy…. 

C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ NĂM 2025 - 2026 

 

THÁNG 9 NĂM 2025 

Ta cho các ngươi một tương lai và một niềm hy vọng (Gr 29,11) 

CN 22 TN 

31.8.2025 

CHUẨN BỊ NĂM HỌC 

BGL Giáo xứ tập trung GLV, học sinh, 

chuẩn bị năm học 2025-2026 

Lý lịch trích ngang, xếp lớp, vệ sinh phòng 

ốc, sách vở ... 

CN 23 TN 

07.9.2025 
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2025-2026 

CN 24 TN 

14.9.2025 
GẶP GỠ 1 



13 

CN 25 TN 

21.9.2025 
GẶP GỠ 2 

CN 26 TN 

28.9.2025 
GẶP GỠ 3 

THÁNG 10 NĂM 2025 – THÁNG MÂN CÔI 

Đọc và suy niệm kinh Mân Côi, lời kinh của niềm hy vọng. 

CN 27 TN 

05.10.2025 

GẶP GỠ 4 

 

THỨ HAI 

06.10.2025 
TẾT TRUNG THU 

CN 28 TN 

12.10.2025 
GẶP GỠ 5 

CN 29 TN 

19.10.2025 

GẶP GỠ 6 

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 

Thăm viếng người già, bệnh nhân trong và 

ngoài xứ ... 

Vệ sinh môi trường gia đình, đường làng 

ngõ xóm, giáo xứ, đất thánh ... 

CN 30 TN 

26.10.2025 

KIỂM TRA 1 TIẾT 

Giải tội cho giáo lý viên và học sinh để 

lãnh nhận ƠN ĐẠI XÁ 
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THÁNG 11 NĂM 2025 – THÁNG CÁC LINH HỒN 

Đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn và ý thức về niềm hy vọng 

vào sự sống đời sau 

CN 31 TN 

02.11.2025 

GẶP GỠ 7 

Tổ chức GLV - HỌC SINH viếng nhà thờ, 

viếng đất thánh ... 

Đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn và ý 

thức về niềm hy vọng vào sự sống đời sau  

CN 32 TN 

09.11.2025 
GẶP GỠ 8 

CN 33 TN 

16.11.2025 
GẶP GỠ 9 

CN 34 TN 

23.11.2025 
GẶP GỠ 10 

CN 1 MV 

30.11.2025 
GẶP GỠ 11 

THÁNG 12 NĂM 2025 – MÙA VỌNG VÀ MÙA GIÁNG SINH 

Mùa vọng, mùa của đợi chờ và hy vọng 

CN 2 MV 

07.12.2025 
TĨNH TÂM MÙA VỌNG 

CN 3 MV 

14.12.2025 
GẶP GỠ 12 
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CN 4 MV 

21.12.2025 
NGHỈ HỌC – CHUẨN BỊ GIÁNG SINH 

THỨ NĂM 

25.12.2025 
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 

CN  

THÁNH GIA THẤT 

28.12.2025 

ÔN TẬP 

Các em ôn bài để chuẩn bị thi học kỳ 

Chầu Tạ ơn 

THÁNG 01 NĂM 2026 

Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta 

CN HIỂN LINH 

04.01.2026 
THI HỌC KỲ I 

CN 1 TN 

11.01.2026 
GẶP GỠ 13 

CN 2 TN 

18.01.2026 
GẶP GỠ 14 

CN 3 TN 

25.01.2026 
GẶP GỠ 15 

THÁNG 02 NĂM 2026 

Mùa Chay, Mùa của sám hối và hy vọng 

CN 4 TN  GẶP GỠ 16 
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01.02.2026  

CN 5 TN 

08.02.2026 
GẶP GỠ 17 

CN 6 TN 

15.02.2026 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2026 

CN 1 MC 

22.02.2026 
GẶP GỠ 18  

THỨ TƯ LỄ TRO 

25.02.2026 
GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT 

THÁNG 3 NĂM 2026 - KÍNH THÁNH GIUSE 

Thánh Giuse, người hành hương của niềm hy vọng 

CN 2 MC 

01.03.2026 
KIỂM TRA 1 TIẾT 

CN 3 MC 

08.3.2026 
TĨNH TÂM MÙA CHAY 

CN 4 MC 

15.3.2026 
GẶP GỠ 19 

CN 5 MC 

22.3.2026 
GẶP GỠ 20 

CN LỄ LÁ 

29.3.2026 
GẶP GỠ 21 

THÁNG 4 NĂM 2026 

Sống niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh 

Trong tháng 4/2026 Họp BGL Giáo phận để chuẩn bị: 
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- Bàn hướng tổng kết năm học 

- Chương trình huấn luyện hè 2026 

- Hướng dẫn thi học kỳ II cho học sinh 

CN PS 

05.4.2026 

NGHỈ HỌC  

MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 

CN 2 PS 

12.4.2026 
GẶP GỠ 22 

CN 3 PS 

19.4.2026 
GẶP GỠ 23 

CN 4 PS 

26.04.2026 
GẶP GỠ 24 

THÁNG 5 NĂM 2026 - THÁNG HOA KÍNH MẸ 

Maria, Mẹ nguồn hy vọng 

CN 5 PS 

03.5.2026 
ÔN THI 

CN 6 PS 

10.5.2026 
THI HỌC KỲ II 

CN CHÚA 

THĂNG THIÊN 

17.5.2026 

NGHỈ LỄ 

CN CHÚA TT 

HIỆN XUỐNG 

24.5.2026 

NGHỈ LỄ 

CHÚA BA NGÔI TỔNG KẾT NĂM HỌC  
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31.5.1026 CÁC EM CHÍNH THỨC NGHỈ HÈ 

THÁNG 6 NĂM 2026 - THÁNG THÁNH TÂM CHÚA 

THỨ HAI 

01.6.2026 
QUỐC TẾ THIẾU NHI 

THỨ BA 

02-30.6.2026 

- Đào tạo GLV và HT theo giáo hạt. 

- Lớp XƯNG TỘI (HT3) và lớp THÊM 

SỨC (HT9) học theo chương trình hè. 

CHÚA NHẬT 

MÌNH MÁU CHÚA 

07.06.2026 

CN 11 TN 

14.6.2026 

THÁNG 7 NĂM 2026 

 

THỨ 4-5 

22-23.7.2026 

QUAN THẦY GLV-HT VÀ SA-MẠC 

BGL GP. GH. GX họp và mừng lễ: 

- Tổ chức thi đua HỘI TRẠI, SA MẠC có 

thưởng: cá nhân, nhóm, lớp... 

- Chọn chủ đề, học hỏi theo chủ đề: ví dụ 

CÙNG MẸ SỐNG NIỀM HY VỌNG ... 

- Đại hội - giao lưu mừng Quan Thầy ANRÊ 

PHÚ YÊN (26.07) 

THÁNG 8 NĂM 2026 

THỨ 6-7 

14&15.8.2026 
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
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THỨ BA 

18.8.2026 

HỌP BAN GIÁO LÝ  

Chương trình năm học mới 2026 - 2027 

CN 22 TN 

30.8.2026 

- BGL Giáo xứ tập trung GLV, học sinh, 

chuẩn bị năm học 2026-2027 

THÁNG 9 NĂM 2026 

HỌC SINH TỰU TRƯỜNG 

 

E. NHỮNG KINH CẦN HỌC THEO LỚP 

(Sách kinh Giáo phận Thanh hoá) 

 

I. LỚP KHAI TÂM 1 (8 bài giáo lý học 1 kinh) 

1. Dấu Thánh Giá 

- Dấu Đơn: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

- Dấu Kép: Lạy Chúa chúng con, vì dấu  Thánh giá, xin chữa 

 chúng con cho khỏi  kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và 

Thánh Thần. Amen. 

2. Kinh Lạy Cha 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha 

cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như 

trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng 

ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ 

chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng 

cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 
 

3. Kinh Kính Mừng 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà 

có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc 

lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có 

tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 
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II. LỚP KHAI TÂM 2 (8 bài giáo lý học 1 kinh) 

4. Kinh Sáng Danh 
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa 

Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng 

có, và đời đời chẳng cùng. Amen. 

5. Kinh Sấp Mình 

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật 

Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, 

hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy 

đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. 

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao 

những lời ngợi khen Chúa. 

6. Kinh Tin Kính 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên 

trời đất. 

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, 

cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà 

Người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời 

quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, 

chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong 

kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép 

tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và 

kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội 

Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin 

phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin 

hằng sống vậy. Amen. 
 

 

III. LỚP KHAI TÂM 3 (6 bài giáo lý học 1 kinh) 

7. Kinh Thú Nhận 
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, 

tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và 

những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. 
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Vì vậy tôi xin Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 

các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi 

trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.  
 

8. Kinh Ăn Năn Tội 
Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành vô cùng, Chúa đã 

dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì 

con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì 

con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi 

sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa 

dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

9. Kinh Sáng Soi 
Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, 

cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng 

con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. 

Amen. 

10. Kinh Mười Điều Răn 
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn 

- Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính 

mến Người trên hết mọi sự. 

- Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. 

- Thứ ba: Giữ ngày chủ nhật. 

- Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ. 

- Thứ năm: Chớ giết người. 

- Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục. 

- Thứ bảy: Chớ lấy của người. 

- Thứ tám: Chớ làm chứng dối. 

- Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người. 

- Thứ mười: Chớ tham của người. 

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ : trước kính mến một 

Đức Chúa Trời trên hết mọi sự ; sau lại yêu người như mình 

ta vậy. Amen. 
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IV. LỚP HIỆP THÔNG 1 (3 bài giáo lý học 1 kinh) 

1. Kinh Truyền Tin 
X. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất 

Thánh Đức Bà Maria. 

Đ. Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh 

Thần. 

          Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. 

Đ. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. 
Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. 

Đ. Và ở cùng chúng con. 
Kính Mừng … 

          Thánh Maria … 

X. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con. 

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 

Lời nguyện : Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống 

trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần 

truyền, mà biết thật Chúa Kitô, là Con Chúa đã xuống thế làm 

người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên 

cây Thánh Giá cho chúng con ngày sau, khi sống lại được lên 

nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng 

con. Amen. 
 

3. Kinh Nữ Vương Thiên Đàng 
- Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Allêluia. 

- Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Allêluia. 

- Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Allêluia. 

- Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Allêluia. 

- Lạy Nữ Đồng trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Allêluia. 

- Vì Chúa đã sống lại thật. Allêluia. 
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Lời nguyện : Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui 

mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là 

Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ đồng trinh Maria 

là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng 

phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là 

Chúa chúng con. Amen. 

3. Kinh Đức Chúa Thánh Thần 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng 

láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống 

đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa 

kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin 

Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. 

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa 

Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì 

rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh 

Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, 

vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng 

con. Amen. 
 

4. Kinh Thờ Lạy 
Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, 

con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là 

cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa 

con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong 

ngoài con ở trong tay Chúa. Amen. 
 

5. Kinh Đội Ơn 
Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho 

con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu 

chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội thánh 

nữa. Amen. 
 

6. Kinh Tin 
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Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng 

phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà 

Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà 

chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội 

thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh 

và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội thánh. Amen. 
 

7. Kinh Cậy 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa 

Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho 

ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời 

hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô 

cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 
 

8. Kinh Kính Mến 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi 

sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì 

con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. 

 

V. LỚP HIỆP THÔNG 2 (3 bài giáo lý học 1 kinh) 
1. Kinh Phù Hộ 
Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng đã 

thương để chúng con đến sớm mai này, thì xin Chúa xuống ơn phù 

hộ cho chúng con trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin 

Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo 

ý Chúa ; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng 

trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng 

cùng. Amen.  

2. Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh 
Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con 

cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay 

cho khỏi tay qủy. Đức Thánh Thiên Thần là Thầy con mở lòng cho 

con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy, con cầu cùng Đức 

Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đến 

trọn đời, kẻo ma qủy dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh 

Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng giữ mười 
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sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa 

Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh 

Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. 

3. Kinh Lạy Nữ Vương 

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được 

vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách 

đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn 

Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương 

xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy 

Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. 

Ôi ! Khoan thay ! Nhân thay ! Dịu thay ! Thánh Maria trọn đời 

đồng trinh. Amen. 

4. Kinh Lạy Thánh Mẫu 
Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ. Mẹ thông ơn Chúa, xin 

chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem 

trong thì lâm tử. Amen. 

5. Kinh Cám Ơn 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ 

con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được 

làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi 

Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá 

vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều 

ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay 

được mọi sự lành (tối thì đọc : và đã cho phần xác con ngày hôm 

nay được mọi sự lành) lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội 

chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa 

Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa 

cùng cám ơn như vậy. Amen.  

6. Kinh Trông Cậy 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ 

bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng 

trinh, hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. 

Amen.  

7. Các Lời Nguyện Vắn Tắt 

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. 
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- Xin thương xót chúng con. 

+ Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. 

- Xin cầu cho chúng con. 

+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời 

đồng trinh. 

- Xin cầu cho chúng con. 

8. Kinh Trước Khi Xét Mình 
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết 

mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc 

làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp 

Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc 

lòng chừa thật. Amen. 

 

VI. LỚP HIỆP THÔNG 3 (3 bài giáo lý học 1 kinh) 

1. KINH HÃY NHỚ 
Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy 

nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức 

Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. 

Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp 

mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ đồng trinh trên hết các 

kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ 

là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng 

thương mà nhận lời con cùng. Amen. 
 

2. KINH PHÓ DÂNG 
Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. 

Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con 

ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi 

ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng 

kính mến Chúa luôn. Amen.  
 

3. KINH NGHĨA ĐỨC TIN 

Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày 

lễ…), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không 

khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng 
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con, và đền tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất 

lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những 

ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. 

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh 

Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa 

Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba 

Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ 

Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên 

Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai 

ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là 

Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây 

thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người 

sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho 

Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội 

Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì 

chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng 

chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ 

sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc 

đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. 

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên 

thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng 

Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. 

Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các 

tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. 

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí 

Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm 

cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; 

song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải 

Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. 

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu 

các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ 
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cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh 

nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen. 
 

4. Kinh Năm Điều Răn 

Hội Thánh có năm điều răn: 

- Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các 

ngày lễ buộc; 

- Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần; 

- Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục sinh; 

- Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc; 

- Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả 

năng của mình. 
BẢY 

5. Kinh Bảy Phép Bí Tích 

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích 

- Thứ nhất: Là phép Rửa Tội. 

- Thứ hai: Là phép Thêm Sức. 

- Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa. 

- Thứ bốn: Là phép Giải Tội. 

- Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh. 

- Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh. 

- Thứ bảy: Là phép Hôn Phối. 
 

6. Kinh Mười Bốn Mối 
Thương người có mười bốn mối. 

Thương xác bảy mối:  

- Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn. 

- Thứ hai: Cho kẻ khát uống. 

- Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc. 

- Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. 

- Thứ năm: Cho khách đỗ nhà. 

- Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi. 

- Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết. 

Thương linh hồn bảy mối : 

- Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người. 
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- Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội. 

- Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. 

- Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội. 

- Thứ năm: Tha kẻ dể ta. 

- Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta. 

- Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết. 
 
 

7. Kinh Cải Tội Bảy Mối 
 

Cải tội bảy mối có bảy đức: 

- Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. 

- Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện. 

- Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục. 

- Thứ bốn: Hãy nhịn, chớ hờn giận. 

- Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống. 

- Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét. 

- Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng. 
 

8. Kinh Phúc Thật Tám Mối 
 

Phúc thật tám mối:  
 

- Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng Nước 

Đức Chúa Trời là của mình vậy. 
 

- Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất 

Đức Chúa Trời làm của mình vậỵ 
 

- Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi 

vậy. 
 

- Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì 

chưng sẽ được no đủ vậy. 
 

- Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình 

sẽ được thương xót vậy. 
 

- Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ 

được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy. 
 

- Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng 

sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. 
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- Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng 

Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. 

 

VII. LỚP HIỆP THÔNG 4 (3 bài giáo lý học 1 kinh) 
 

1. KINH BỞI TRỜI 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi 

ba năm, chịu những thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, 

thì rày chúng con xin Cha cực lành tha tội cho linh hồn con mọn đã 

qua khỏi thế này, mà bây giờ chúng con đọc kinh (dâng lễ) cầu 

nguyện cho, cùng xin mở cửa tù rạc cho ra mà đem lên chốn đầy 

mọi phúc thật, được xem thấy Đức Chúa Cha đời đời. Cầu cho (các) 

linh hồn.... cho được khỏi, mà lên thiên đàng. Vì công nghiệp Đức 

Chúa Giêsu, linh hồn ấy đã được lên chốn đầy mọi phúc thật, được 

vui mừng mọi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha mẹ anh em họ hàng, 

bạn hữu con cháu, còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, cho 

ngày sau được lên thiên đàng. Hoặc linh hồn ấy đền tội chưa đủ, 

Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi luyện ngục, thì hãy cậy 

trông Cha rất nhân lành vô cùng phạt con làm vậy, cho ngày sau càng 

được sáng láng tốt lành hơn nữa, vì bây giờ mùa phúc đã hết, mùa 

tội phải đền: bao nhiêu kẻ còn sống hãy mở con mắt linh hồn ra mà 

xem, vì sự tội lỗi là rễ những của đắng làm vậy. Amen.  

2. Năm Sự Vui 

Thứ Nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta 

hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho 

được lòng yêu người. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta 

hãy xin cho được lòng khó khăn. 
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Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta 

hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền 

thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

3. Năm Sự Thương 

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta 

hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho 

được hãm mình chịu khó bằng lòng. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hay xin cho 

được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin 

cho được vác thánh giá theo chân Chúa. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. 

Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa. 

4. Năm Sự Mừng 

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được 

sống lại thật về phần linh hồn. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được 

ái mộ những sự trên trời. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho 

được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin 

ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 
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Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta 

hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước 

thiên đàng. 

5. Năm Sự Sáng 

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông 

Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa. 

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Ca-

na. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa. 

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu đi rao giảng Nước Trời và kêu 

gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và 

siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa. 

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin 

cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy 

xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh 

Người. 

6. Kinh Vắn Tắt Dọn Mình Chịu Lễ 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin thật chịu lễ là chịu Mình cùng 

Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời 

ngự trong hình bánh. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con là kẻ yếu đuối mọi đàng, chẳng biết 

dọn mình thế nào cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu cho 

nên, vậy con cậy lòng lành vô cùng Chúa thêm ơn sức mạnh cho 

con, cho được chịu ơn cực trọng này cho bằng lòng Chúa. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con có lòng mến Chúa hết lòng hết sức 

trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương con dường này, là lấy Mình 

Thánh Người cho được nuôi linh hồn con. 
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Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con là kẻ rất hèn mọn, là kẻ có tội, chẳng 

đáng chịu Mình Thánh cực trọng Đức Chúa Giêsu. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con ước ao hết lòng hết sức cho được 

chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là mạch mọi sự lành. 

7. Kinh Xin Ơn Chịu Lễ Hàng Ngày 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành vô cùng, Chúa xuống thế lập 

công cho mọi người được sống phần linh hồn, Chúa lại lập phép 

Mình Thánh là lấy chính mình Chúa làm thuốc chữa tật bệnh thiêng 

liêng, cùng làm của ăn hằng ngày, để nuôi nấng thêm sức cho sự 

sống ấy được vững bền và tấn tới trong linh hồn mãi mãi. 

Nay chúng con sấp mình xin Chúa, vì lòng thương, đổ ơn Đức Chúa 

Thánh Thần xuống cho đầy rẫy lòng mọi người; một là cho kẻ khốn 

nạn đang mắc tội nặng đã mất sự sống phần linh hồn, được ăn năn 

trở lại cùng Chúa, và được sự sống cực trọng ấy như trước; hai là 

cho kẻ lành kẻ có nghĩa cùng Chúa, thêm lòng sốt mến mà dọn 

mình chịu lễ mọi ngày, khi có thể chịu được, để những kẻ ấy, hằng 

ngày hằng nhờ Mình Thánh Chúa giúp sức, thì được chừa mọi tội 

mọn thường phạm mọi ngày, được giữ nghĩa cùng Chúa cho vững 

vàng, được lòng thanh sạch, lòng kính mến Chúa một ngày một 

hơn ở đời này, lại đời sau được sống thanh nhàn vui vẻ vô cùng. 

Amen. 

8. Kinh Cám Ơn Đức Chúa Cha 

Con cám ơn Đức Chúa Cha là Đấng Rất Thánh phép tắc vô cùng 

hằng có vậy. Con xưng thật con là kẻ có tội, chẳng có công gì mà 

đáng chịu ơn cực trọng Mình cùng Máu Thánh Con Một Chúa, là 

Đức Chúa Giêsu. Con xin Chúa chớ để cho con phải phạt, một gìn 

giữ linh hồn con kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ được con; Cùng 

xin cất hết nết xấu con, kẻo còn mê những sự hèn mọn thế gian, lại 
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xin cho con giữ một lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và thương 

yêu người ta bằng mình con vậy; xin Chúa thêm sức cho con chịu 

khó bằng lòng và ở khiêm nhường, vâng lời chịu lụy; cùng xin cứu 

lấy con cho khỏi kẻ thù, lại ban ơn cho con sửa sang mọi việc trong 

ngoài con và cậy trông một Chúa cho vững; cùng xin đem con đến 

ăn tiệc trọng nhất, là hợp cùng các Thánh trên trời, mà xem thấy 

cùng ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa 

Thánh Thần; cho con được sáng thật, mừng rỡ cùng thanh nhàn vui 

vẻ chẳng hay cùng chẳng hay hết. Bấy nhiêu sự ấy con xin vì công 

nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. 

 

VIII. LỚP HIỆP THÔNG 5  (6 bài giáo lý học 1 kinh) 

1. Bảy Câu Đội Ơn Đức Chúa Giêsu 

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin thật con đã được chịu Xác 

cùng Máu Thánh và Linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa 

Trời đã ngự vào lòng con. 

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con đã được chịu Mình Thánh Chúa, 

dù con chẳng đáng chịu ơn cực trọng này, thì con cũng cậy lòng 

lành vô cùng Chúa chẳng có phạt, mà lại thương cho con được ăn 

mày những ích trọng bởi Mình Thánh Đức Chúa Giêsu mà ra. 

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con có lòng mến Chúa hết lòng hết 

sức trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương con dường này, là lấy 

Mình Thánh Người cho được nuôi linh hồn con. 

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con suy về sự Chúa đã ngự vào lòng 

con bây giờ là Đấng sáng láng cùng tốt lành vô cùng, mà con là kẻ 

rất hèn mọn cùng xấu xa gớm ghiếc thì con xấu hổ lắm. 

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu muôn vàn trùng, vì Cha Cả đã thương 

con dường này, là đã cho con được chịu Xác cùng Máu Thánh và 
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Linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời là mạch mọi 

sự lành. 

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con thấy Cha Cả rộng rãi vô cùng, 

cùng con làm vậy, thì con chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa nữa; vậy 

con dâng trót mình con, xác và linh hồn cùng mọi sự riêng con, thì 

con dâng cho Chúa hết thay thảy. 

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con cả lòng dám xin Chúa thêm ơn 

sức mạnh cho con, cho được chừa mọi tội lỗi cho trọn, cùng chịu 

mọi sự khó bằng lòng, và tin cậy kính mến cùng vâng theo thánh ý 

Cha Cả cho đến trọn đời. 

2. Năm Sự Vui 

Thứ nhất thì ngắm: Khi Ngôi Hai xuống thế cứu loài người ta, thì đã chọn 

Đức Nữ Đồng Trinh Maria làm Mẹ, cùng nhận lấy lòng cực thanh cực 

sạch Người làm toà rất vừa ý mọi đàng mà ngự xuống. Chúa trọn tốt trọn 

lành gồm no mọi phúc ngự trong lòng Đức Mẹ, thì Người được đầy rẫy 

mọi ơn mọi phúc biết là dường nào! 

Rầy bởi lòng rất nhân lành thương xót, thì Chúa ẩn mình ở trong 

hình bánh nhỏ mọn mà ở lại với loài người ta cho đến hết đời. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin vì ơn Đức Bà Maria là Mẹ Chúa Trời, cho chúng 

con được tin cậy vững vàng Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Mình 

Thánh mà cảm tạ ơn Người cho hết lòng. Amen. 

Thứ hai thì ngắm: Khi Rất Thánh Đức Bà đến viếng bà thánh Isave, 

mà bởi ơn Đức Chúa Giêsu đang ngự trong lòng Rất Thánh Đức 

Mẹ, ông Gioan khỏi tội Ađam truyền mà nhảy mừng trong lòng 

mẹ. Lạy Chúa rất nhân lành, khi xuống thế còn ngự trong lòng Rất 

Thánh Đức Bà, mà đã làm cho ông Gioan khỏi tội mà vui mừng 

làm vậy. 

Rầy Chúa ngự trong phép Mình Thánh hằng ban ơn mở lòng cho 
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những kẻ đến viếng chầu Người, được lòng ăn năn ghét bỏ tội lỗi mà 

được vui mừng trong lòng cho thật. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha mười kinh Kính 

Mừng, xin vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng Rất Thánh 

Đức Bà, cho chúng con khỏi tội lỗi, như ông thánh Gioan thuở xưa. 

Amen. 

Thứ ba thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu bởi lòng Đức Mẹ sinh xuống 

hang đá Belem, bấy giờ có muôn vàn Thiên Thần hát mừng ngợi khen 

Chúa Cả trên trời, và chúc sự bằng yên cho loài người thế, lại đưa tin 

cho các kẻ chăn chiên đến thờ lạy Ngôi Hai ra đời. 

Rầy Đức Chúa Giêsu hằng sinh xuống cách nhiệm trên bàn thờ, làm 

của lễ tạ ơn, ngợi khen Đức Chúa Cha, và ban cho người ta được bằng 

yên, mà làm lành cùng Đức Chúa Trời. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin cho chúng con được lòng khiêm nhường nhận biết 

Chúa ngự trong phép Mình Thánh, mà siêng năng đến chầu chực 

thờ lạy Người cho sốt sắng như các kẻ chăn chiên xưa. Amen. 

Thứ bốn thì ngắm: Khi Rất Thánh Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu 

trong đền thờ Giêrusalem, khi ấy thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa 

Giêsu cùng được vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì con mắt đã 

được xem thấy Đấng thiên hạ trông đợi. Đức Chúa Giêsu dâng 

mình, chẳng phải vì luật buộc người, song le muốn dâng mình cho 

Đức Chúa Cha thay cho cả và loài người ta. 

Rầy Đức Chúa Giêsu hằng dâng mình trên bàn thờ mà cầu xin thay 

cho cả và thiên hạ được khỏi tội và được mọi sự lành.  

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin dâng lòng chúng con cho Đức Chúa Giêsu, xin cho 

chúng con được lòng thanh sạch mà chịu Mình Thánh Chúa cho sốt 

sắng, như ông thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu xưa. Amen. 

Thứ năm thì ngắm: Khi Đức Bà đem Đức Chúa Giêsu đi lễ đền thờ 
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Giêrusalem, mà khi trở về thì lạc mất con, những lo buồn tìm tòi 

mọi nơi, hết ba ngày mới thấy Đức Chúa Giêsu trong đền thờ, đang 

ngự giữa những thầy tiến sĩ, hỏi cùng thưa những lẽ sâu nhiệm về 

Đức Chúa Trời; khi ấy lòng Đức Mẹ vui mừng biết là dường nào! 

Rầy Đức Chúa Giêsu hằng ngự trong các đền thờ mà phán dạy 

những lẽ rất êm ái mầu nhiệm trong linh hồn những kẻ tìm đến chầu 

chực và chịu lấy Mình Thánh Người.  

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính 

Mừng, xin Chúa phán dạy linh hồn chúng con cho biết đàng kính mến 

cầu xin cùng Chúa Con cho sốt sắng. Amen. 

3. Năm Sự Thương 

Thứ nhất thì ngắm: Khi đến ngày Đức Chúa Giêsu phó mình cho 

quân dữ mà chịu nạn chịu chết, thì vào vườn Giệtsimani sấp mình 

xuống đất cầu nguyện ba lần, khi ấy thấy tội lỗi cả và thiên hạ rất 

nặng nề Người sẽ gánh lấy, cho nên lo buồn sầu não mướt mồ hôi 

máu ra như phải cơn hấp hối vậy. 

Rầy Đức Chúa Giêsu ngự trong nhà chầu thấy muôn vàn tội lỗi 

thiên hạ phạm đến Đức Chúa Trời, thì trái tim Người những sầu 

não lo buồn cay đắng. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin vì công nghiệp Chúa mướt mồ hôi thánh ra trong 

vườn Giêtsimani, cho chúng con được lo buồn ăn năn vì tội lỗi đã 

phạm mất lòng Đức Chúa Trời. Amen. 

Thứ hai thì ngắm: Khi Philatô phó Đức Chúa Giêsu cho quân dữ, 

thì nó lột áo ra, trói vào cột đá mà đánh hết sức, cho nên nát hết thịt 

ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn 

hình tượng người ta nữa. Chúa phép tắc vô cùng, bởi lòng rất nhân 

từ, giấu quyền phép uy nghi cả sáng, mà chịu khốn cực nhuốc nha 

dường ấy vì tội lỗi loài người chúng con. 

Rầy Chúa một lòng nhân từ giấu sự cả sáng, ẩn mình trong phép 

Thánh Thể cho dễ ngự vào lòng người ta, cùng hằng nhịn nhục kẻ 
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có tội phạm đến Người. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin trách mình chúng con vì tội lỗi đã phạm làm cho 

Đức Chúa Giêsu khốn cực làm vậy. Amen. 

Thứ ba thì ngắm: Khi quân dữ đánh Đức Chúa Giêsu đoạn, thì nó 

lấy ngành gai khoanh tròn, đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu, máu 

chảy xuống đầy mặt dòng dòng, đoạn nó vả cùng nhổ vào mặt Đức 

Chúa Giêsu mà cười nhạo cho xấu hổ. 

Rầy trong phép Mình Thánh, khi kẻ có tội cả lòng phạm đến Người, 

thì như gai nhọn đâm vào Trái Tim, mà làm cho Đức Chúa Giêsu đau 

đớn nhuốc nha hơn mão gai quân dữ đóng vào đầu Người mà nhạo 

cười thuở xưa. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn vì những 

tội đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Chúa. Amen. 

Thứ bốn thì ngắm: Khi quân dữ bắt Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

nặng lắm, mà Người yếu nhọc hết sức, gượng đi chẳng được, thì ngã 

xuống đất nhiều lần, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng; khi ấy cả 

và thiên hạ theo mà xem, cùng chê cười nhạo báng, có một bà tên là 

Veronica khóc lóc thương xót trao khăn cho Người lọt mặt mà thôi. 

Rầy Đức Chúa Giêsu ngự trong nhà chầu, thấy lòng thiên hạ khô khan 

lạnh lẽo, cùng muôn vàn kẻ khinh dể làm nhuốc nha sỉ nhục cho 

Người, thì như bắt Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá rất nặng mà làm 

khốn cho Người. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin cho chúng con được lòng sốt mến mà chạy đến yên 

ủi Đức Chúa Giêsu trong phép Mình Thánh, như bà Veronica yên ủi 

Chúa thuở xưa. Amen. 

Thứ năm thì ngắm: Khi quân dữ điệu Đức Chúa Giêsu đến núi 

Calvariô, thì nó lột áo ra, liền đóng đanh chân tay vào Thánh Giá, ở 

giữa hai người trộm cướp. Khi ấy thiên hạ phỉ báng nhạo cười làm 
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cho xấu hổ kể chẳng xiết, mà Đức Chúa Giêsu nguyện xin Đức Chúa 

Cha tha tội kẻ làm khốn cho mình. 

Rầy Đức Chúa Giêsu chẳng còn chịu thương khó đổ Máu Thánh ra trên 

Thánh Giá như xưa nữa, song Người còn đổ Máu Thánh ra cách thiêng 

liêng trên bàn thờ hằng ngày, mà kêu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho cả 

và loài người ta. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin tha tội lỗi chúng con đã phạm, vì Máu Thánh Chúa 

đã đổ ra hết mà chuộc tội cho chúng con. Amen. 

4. Năm Sự Mừng 

Thứ nhất thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu chết đoạn, ngày thứ ba 

sống lại sáng láng tốt lành, thắng trận vinh hiển đời đời. 

Rầy trong phép Mình Thánh, dù con mắt chẳng xem thấy sự gì mặc 

lòng, song phải tin thật vững vàng cũng một Đức Chúa Giêsu đã 

sống lại sáng láng quyền phép vô cùng; ngự trong phép Mình Thánh 

như ngự trên trời vậy, cùng phải sấp mình xuống mà than thở như 

ông thánh Tôma xưa rằng: “Lạy Chúa con! Lạy Chúa con thờ!” Con 

tin thật vững vàng Chúa ngự trong phép Thánh Thể nhiệm mầu. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin cho linh hồn chúng con được sống cùng Chúa 

trong phép Mình Thánh ở đời này, mà ngày sau được sống làm một 

cùng Chúa đời đời chẳng cùng. Amen. 

Thứ hai thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu sống lại được bốn mươi ngày 

thì lên trời sáng láng, ngự tòa cực trọng vinh hiển đời đời. 

Rầy Chúa về trên trời, song bởi lòng thương yêu loài người, thì đã 

lấy phép tắc vô cùng mà ở lại với loài người ta trong phép Mình 

Thánh cho đến tận thế. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin cho chúng con được lòng chê bỏ sự hèn thế gian, 

mà mộ mến phúc trọng trên trời, cho ngày sau được theo chân chúa 

lên thiên đàng hưởng phúc đời đời. Amen. 
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Thứ ba thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu lên trời, liền sai Chúa Thánh 

Thần xuống yên ủi soi lòng cho các thánh Tông đồ được mạnh sức 

mà đi khắp thế giảng đạo và liều mình chịu chết vì Đức Chúa Giêsu. 

Rầy trong phép Thánh Thể, là chính Đấng đã sai Chúa Thánh Thần 

xuống thuở xưa; Người là cội rễ sự sống cùng là mạch mọi ơn lạ lùng, 

lành thánh, hằng sinh ra trong Hội Thánh, cùng làm cho cả và thiên hạ 

được mọi ơn lành. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin Chúa đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống yên ủi, dạy dỗ 

linh hồn chúng con cho được sốt sắng mạnh sức, như các thánh Tông 

đồ xưa. Amen. 

Thứ bốn thì ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu cùng muôn vàn thần thánh 

rước linh hồn và xác Đức Mẹ lên trời hưởng phúc đời đời. Chúa ra 

đời đã chọn lòng Đức Bà mà ngự xuống. Khi Chúa lên trời, Đức 

Mẹ hằng chịu lễ mọi ngày mà giữ lấy Chúa trong lòng liên liên, lẽ 

nào Chúa để xác cực thánh Mẹ hư nát trong mồ được ru? 

Rầy Chúa ngự trong phép Thánh Thể, là cội rễ sự sống cùng là sự 

sống lại xác ta, hằng ước ao cho các bổn đạo năng chịu lấy Mình 

Thánh Người ở đời này, cho khi sống lại được thêm sáng láng tốt 

lành. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính 

Mừng, xin cho chúng con được lòng sốt sắng, thanh sạch mà chịu lấy Mình 

Thánh Chúa như Đức Mẹ thuở xưa. Amen. 

Thứ năm thì ngắm: Khi Đức Chúa Trời thưởng Rất Thánh Đức Bà, 

cho ngự toà cực trọng trên hết thần thánh ở trên trời, lại cho xem 

sóc các người dưới thế, và cầu cho kẻ có tội trước mặt Đức Chúa 

Trời, vì ơn làm Mẹ Ngôi Hai ra đời. 

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 

Kính Mừng, xin cho chúng con được lòng sốt sắng kính mến Đức 

Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ hết lòng ở đời này, mà ngày sau được 

chầu chực Người trên thiên đàng đời đời. Amen. 
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IX. LỚP HIỆP THÔNG 6 (12 bài giáo lý học 1 kinh) 

1. Phép Lần Hạt Bảy Sự Thương Khó Đức Bà 

Thứ nhất thì ngắm: Khi ông thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa 

Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: “Con Bà ngày sau nên như bia 

bắn và gươm sắc sẽ đâm qua lòng Bà”. 

Đức Mẹ nghe lời ấy thì lo buồn đau đớn như gươm sắc đâm qua 

lòng Đức Mẹ vậy. 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính Mừng, 

xin Đức Mẹ cầu cho chúng con nhớ những sự thương khó Đức Chúa 

Giêsu liên, như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.  

Thứ hai thì ngắm: Khi Đức Mẹ nghe thấy Thánh Thiên Thần báo tin 

vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì đưa Con sang nước Ai 

Cập, thì Đức Mẹ rất khốn cực mọi đàng, như gươm sắc đâm qua lòng 

Đức Mẹ vậy. 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính 

Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức 

Chúa Giêsu liên, chớ làm sự gì trái nghịch mất lòng Đức Chúa 

Giêsu nữa. Amen.  

Thứ ba thì ngắm: Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ Giêrusalem, 

mà khi trở về thì lạc mất Con, thâu đêm những lo buồn khóc lóc, 

như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính 

Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, chớ có đi đàng tội lỗi, mà 

bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. 

Thứ bốn thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy Con vác cây Thánh giá mà 

lên núi Calavariô, bởi cây Thánh giá nặng, thì ngã xuống đất nhiều 

lần, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì Đức Mẹ lo buồn 

sầu não, hai con mắt nên như hai suối nước chảy xuống đau đớn 

thảm thiết khốn cực mọi đàng, như gươm sắc đâm qua lòng Đức 

Mẹ vậy. 
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Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính 

Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con vác Thánh giá theo chân 

Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời. Amen. 

Thứ năm thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy con ở trên cây Thánh giá phán ra 

bảy lời như lối của trọng để lại cho Mẹ vậy, đoạn thì gục đầu xuống mà 

sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn quá sức, như gươm sắc đâm qua lòng 

Đức Mẹ vậy. 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính Mừng, 

xin Đức Mẹ cầu cho chúng con hằng nhớ bảy lời cực trọng ấy như của 

châu báu Cha lối cho con, mà tích vào lòng chúng con cho đến trọn 

đời. Amen. 

Thứ sáu thì ngắm: Khi ông thánh Giuse và ông thánh Nicôđêmô tháo 

đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống, thì Đức Mẹ giơ hai tay 

lên cho được đỡ lấy xác Con, mà khi đã được thì ôm vào lòng, liền 

sấp mặt xuống trên đầu Con, cùng chẳng nề những gai nhọn ở đầu 

Con phải mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì dính những máu Con, mà mặt Con 

thì tràn ra những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy được sự thảm 

thiết đau đớn trong lòng Đức Mẹ bấy giờ? Thật là như gươm sắc 

đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. Đoạn lấy khăn trắng mà liệm. 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính 

Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng ăn năn khóc lóc, 

vì tội lỗi chúng con đã phạm, làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết 

làm vậy. Amen. 

Thứ bảy thì ngắm: Khi cất xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang 

đá, đoạn lấy hòn đá lớn che ngoài cửa hàng, thì lòng Đức Mẹ đau 

đớn thảm thiết như chết mà chôn trong một mồ cùng Con vậy, vì 

khi trước còn thấy xác Con mà còn đau đớn dường ấy, phương chi 

bây giờ chẳng còn thấy Con nữa, thì lòng Đức Mẹ rất khốn cực đau 

đớn là dường nào, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. 

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính 

Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được bỏ đàng tội lỗi mà đi 
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đàng nhân đức cho được chết làm một cùng Đức Chúa Giêsu. 

Amen. 

*** 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết, thì đã hợp như lời 

ông thánh Simêon nói rằng: “Con Bà ngày sau nên như bia bắn 

và gươm sắc sẽ đâm qua lòng Bà”, thì chúng con xin cho được 

kính bảy sự thương khó Rất Thánh Đức Bà cho liên; xin Đức Bà 

cầu cho chúng con được ích bởi ngắm bẩy sự thương khó ấy mà 

ra, cùng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì chúng 

con, cho ngày sau được hằng sống hằng trị làm một cùng Đức 

Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời 

chẳng cùng. Amen. 

2. Ngắm Đàng Thánh Giá 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi 

thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này, cho được 

kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến 

viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, 

cho được lĩnh nhận các ơn bởi đàng Thánh Giá mà ra; song le chúng 

con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng 

Thánh Giá mà ngắm cùng in vào lòng những sự thương khó Đức 

Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, 

cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc 

thang đem chúng con về Thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa 

Giêsu đời đời chẳng cùng. 

NƠI THỨ NHẤT 

Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên 

hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa cách xấu hổ nhuốc 

nha đường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội cho đáng Chúa 

cứu lấy con nơi toà phán xét sau này. 
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NƠI THỨ HAI 

Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác 

Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự 

khốn khó trong bậc con như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho 

con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn. 

NƠI THỨ BA 

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác 

Thánh Giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất. Xin ban ơn 

cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng 

Chúa. 

NƠI THỨ BỐN 

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên thần hát mừng, 

mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì 

lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức 

Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ 

có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời. 

NƠI THỨ NĂM 

Ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu 

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt 

ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào 

con chiên Chúa đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác 

làm vậy? Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được 

chịu mọi sự khó bằng lòng như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu 

vậy. 

NƠI THỨ SÁU 

Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt 

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến 



45 

Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn 

cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng 

con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức 

Chúa Giêsu cho trọn. 

NƠI THỨ BẢY 

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai 

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn, gượng 

đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi 

cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng 

vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn. 

NƠI THỨ TÁM 

Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó 

cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như cha yên ủi con 

trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng 

các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ 

bỏ chúng con mồ côi làm chi! 

NƠI THỨ CHÍN 

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, 

máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu Adong! 

Hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai. Xin Đức 

Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu 

đuối dại dột làm chi. 

NƠI THỨ MƯỜI 

Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa 

Giêsu, thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn 

cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ. 

NƠI THỨ MƯỜI MỘT 
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Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con. 

Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh giá Chúa, 

kẻo còn phạm tội lỗi nữa. 

NƠI THỨ MƯỜI HAI 

Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết 

hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con 

giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa. 

NƠI THỨ MƯỜI BA 

Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ 

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác 

xuống cách thảm thiết làm vậy, mà cầm nước mắt được ru? Xin 

ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa 

Giêsu vậy. 

NƠI THỨ MƯỜI BỐN 

Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá 

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan, tắm xác 

Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn 

sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa 

Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng 

xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ 

như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự 

thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh 

Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, 

cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống 

hằng trị cùng Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời 

chẳng cùng. Amen. 

KINH KÍNH THÁNH GIÁ 

Lạy dấu Thánh Giá, con kính Thánh Giá cho được bằng yên, cây Thánh 
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Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo; cây Thánh Giá 

ở khắp gần xa, tróc quỷ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục. Cây Thánh Giá 

là tầu vượt sang khỏi biển, cây Thánh Giá là chìa khóa mở cửa Thiên 

đàng cho chúng con được vào. 

Lạy cây Thánh Giá, lạy ngành cây Thánh Giá, lạy lá cây Thánh 

Giá, lạy hoa cây Thánh Giá, lạy quả cây Thánh Giá. Từ xưa đến 

nay, chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá. Lạy Chúa nằm 

trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con. Amen. 

Lớp  

 

X. LỚP HIỆP THÔNG 7 (6 bài giáo lý học 1 kinh) 

1. Kinh Chầu Mình Thánh 

Con lạy Đức Chúa Giêsu hằng ngự trên bàn thờ đêm ngày liên mãi, 

vì lòng thương loài người ta, và lấy lòng thương xót mời gọi chờ 

đợi cùng chịu lấy mọi kẻ đến cùng Chúa. Con tin thật vững vàng 

Chúa ngự trong phép Mình Thánh. Dù mà con rất hèn hạ, con cũng 

cả dám sấp mình xuống thờ lạy, đội ơn Chúa vì mọi ơn Chúa đã 

xuống cho con, nhất là vì Chúa đã lập phép Mình Thánh phó mình 

cho con, cùng đã ban Mẹ Chúa là Rất Thánh Đức Bà Maria làm 

quan thầy bầu cử cho con, và đã mở lòng con đến chầu Mình Thánh 

Chúa trong nhà thờ này bây giờ. 

Hôm nay con thờ lạy Trái Tim Chúa đáng mến vô cùng, hay thương 

vô cùng, trước là cho được tạ ơn Chúa đã lập phép cực trọng Mình 

Thánh Chúa, sau là cho được đền vì tội lỗi những kẻ vô đạo, kẻ rối 

đạo và kẻ có đạo đã phạm đến phép Mình Thánh Chúa từ xưa đến 

nay. Sau nữa dù con chầu Mình Thánh Chúa ở đây, nhưng mà lòng 

con ước ao cho được chầu Chúa nơi các nhà thờ có Mình Thánh 

Chúa, nhất là những nơi người ta bỏ chẳng chầu Mình Thánh Chúa. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, con 

lo buồn ăn năn trách mình con vì bấy lâu nay nhiều lần con đã mất 

lòng Chúa là Đấng nhân lành vô cùng dường ấy. Từ nay về sau, 
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trông ơn Chúa giúp sức, con quyết chí sửa mình chẳng còn dám 

mất lòng Chúa nữa. Dù mà con rất hèn mạt, con cũng xin dâng trót 

mình con cho Chúa. Trí khôn, ý muốn, mọi sự lòng con yêu chuộng 

ước ao cùng các sự khác thuộc về con, thì con dâng cho Chúa hết 

thay thảy, chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa nữa. Từ nay mà đi, Chúa 

muốn định cho con thể nào, con vâng bằng lòng thể ấy. Con chẳng 

xin, chẳng muốn sự gì, chỉ xin, chỉ muốn cho con được kính mến, 

được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi, cùng vâng theo thánh 

ý Chúa cho trọn mà thôi. 

Con xin Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những 

linh hồn kẻ khi còn sống có lòng kính mến Mình Thánh Chúa và trông 

cậy Rất Thánh Đức Bà cách riêng. Con lại xin Chúa thương đến các 

kẻ có tội, cho nó được ăn năn sửa mình lại nữa. 

Sau hết, dù con có yêu mến ước ao sự gì, vật gì, thì con cũng hằng 

xin hợp một ý cùng Trái Tim rất nhân lành Chúa mà dâng sự ấy vật 

ấy làm một cùng Trái Tim Chúa cho Đức Chúa Cha, xin Người 

nhận lấy cùng nghe lời con cầu xin vì công nghiệp Chúa. Amen. 

2. Kinh Cầu Cho Các Thầy Cả 

Lạy Đức Chúa Giêsu là Thầy Cả cao trọng, là Đấng tế lễ đời đời, 

bởi lòng Chúa quá yêu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã 

mở kho tàng Trái Tim Cực Thánh Chúa, mà lập ra chức vụ thầy cả, 

thì nay chúng con cũng xin Chúa khứng đổ vào lòng các thầy cả những 

dòng nước trường sinh bởi mạch thương yêu vô cùng Trái Tim Chúa. 

Xin Chúa sống trong mình các thầy cả. Xin Chúa làm cho các thầy 

cả nên giống Chúa mọi đàng, và dùng các đấng ấy mà ban phát ơn 

lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các thầy 

cả và dùng các đấng ấy mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa 

làm cho các thầy cả được hoàn toàn giống Chúa, và trung thành bắt 

chước các nhân đức của Chúa, để nhân danh Chúa và nhờ quyền 

phép Đức Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành làm những 

việc xưa Chúa đã làm mà cứu người ta cho được rỗi. 

Lạy Đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao những 
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kẻ đang nằm trong bóng sự tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô 

vàn vô số giáo hữu theo đàng tội lỗi, hòng sa xuống vực sâu. Xin 

Chúa trông đến vô số những người bần cùng đói khát, những người 

dốt nát mê muội, và những kẻ yếu đuối nhát hèn, đang rên rỉ than 

khóc vì không có thầy cả coi sóc giữ gìn. 

Xin Chúa dùng các thầy cả mà hành động và ở lại với chúng con.  

Xin Chúa sống trong mình các thầy cả.  

Xin Chúa dùng các thầy cả mà hành động và ở lại dưới thế gian 

này, mà dạy dỗ tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến 

ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng con cho đến đời đời. 

Amen. 

3. Kinh Đền Tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu 

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá 

bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi; nay 

chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ 

phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa 

khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường 

ấy. 

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa 

cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin 

Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, 

cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng 

tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, 

hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa Tội, 

mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng. 

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết 

chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách 

ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy 

còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự 

nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ 

báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm thày, những điều ơ hờ 

khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến 

yêu; sau hết chúng con xin đền tội chung các nước hằng chống cưỡng 
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chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền 

dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy; 

ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa 

Cha trên cây Thánh Giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại 

xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ 

lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa. 

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa 

giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ 

luật phúc âm cho trọn, nhất là luật yêu người, cho được bù lại 

những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng 

Chúa hay thương dường ấy, lại hết ngăn ngừa kẻ người ta còn phạm 

đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa. 

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân! Chúng con cậy vì lời 

Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã hiệp thông chuộc tội cầu bầu, xin 

Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, 

cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín, lo 

việc bổn phận làm tôi Chúa Cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng 

con hết thảy được về quê thật, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng 

Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. 

Amen. 

4. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Chúa Giêsu  

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Đấng rất nhân lành, đã chuộc tội cả và 

loài người ta, xin Chúa đoái thương chúng con lấy lòng khiêm 

nhường đang sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa; chúng con vốn 

thuộc về Chúa cùng muốn thuộc về Chúa liên. Song chúng con ước 

ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa, thì ngày hôm 

nay, chúng con thay thảy rắp lòng đến dâng mình cho Trái Tim Cực 

Trọng Chúa. 

Thương ôi! Có nhiều người chưa biết Chúa, lại nhiều kẻ đã lỗi các 

giới răn mà dể duôi Chúa, xin Chúa cực khoan cực nhân thương gọi 

những kẻ ấy trở về làm tôi Trái Tim Cực Thánh Chúa. Xin Chúa 

chẳng những làm vua các kẻ lành chẳng lìa bỏ Chúa bao giờ, mà lại 

làm vua các con bội bạc đã bỏ Chúa, cùng đưa họ về nhà Cha là Trái 
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Tim Chúa cho sớm, để họ khỏi đói khát và khỏi chết vô cùng. Xin 

Chúa làm Vua những kẻ lạc đàng theo đạo rối hay là bất thuận chẳng 

hợp với Hội Thánh Chúa, thì xin Chúa dắt về đàng thật nẻo chính, 

để mọi người đều tin như nhau và chóng nên một đoàn chiên theo 

một Chúa chiên. 

Lạy Chúa, xin ban sự bằng yên, sự thong dong cho Hội Thánh Chúa 

ngày càng thịnh, cho các dân các nước giữ phép đạo chính, để cho 

khắp tứ phương thiên hạ, hết mọi người đồng thanh kêu lên rằng: 

Ngợi khen Trái Tim Cực Thánh đã ban mọi sự lành cho chúng con; 

sáng danh Trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng 

cùng. Amen.  

 

XI. LỚP HIỆP THÔNG 8 (12 bài giáo lý học 1 kinh) 

1. Kinh Cầu Đức Bà 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

- Chúa Kitô nhận lời chúng con. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

- Thương xót chúng con. 

(Ba câu sau cũng thưa như vậy) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Rất Thánh Đức Bà Maria. 

- Cầu cho chúng con. 

(Các câu sau cũng thưa như vậy) 

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. 
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Rất Thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. 

Đức Mẹ Chúa Kitô. 

Đức Mẹ Hội Thánh. 

Đức Mẹ đầy lòng thương xót.  

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. 

Đức Mẹ là lẽ cậy trông. 

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. 

Đức Mẹ cực tinh cực sạch. 

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. 

Đức Mẹ chẳng dúng bợn nhơ. 

Đức Mẹ rất đáng yêu mến. 

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. 

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. 

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. 

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế. 

Đức Nữ cực khôn cực ngoan.  

Đức Nữ rất đáng kính chuộng. 

Đức Nữ rất đáng ngợi khen. 

Đức Nữ có tài có phép. 

Đức Nữ có lòng khoan nhân. 

Đức Nữ trung tín thật thà. 

Đức Bà là gương nhân đức. 

Đức Bà là tòa Đấng khôn ngoan. 

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.  

Đức Bà là Đấng trọng thiêng. 

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng. 

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng. 

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy. 

Đức Bà như lâu đài Đavít vậy.  

Đức Bà như tháp ngà báu vậy. 

Đức Bà như đền vàng vậy.        

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. 

Đức Bà là cửa Thiên đàng. 

Đức Bà như sao mai sáng vậy.              
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Đức Bà là cứu kẻ liệt kẻ khốn.    

Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. 

Đức Bà nâng đỡ di dân.   

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. 

Đức Bà phù hộ các giáo hữu. 

Nữ Vương các thánh Thiên thần.   

Nữ Vương các thánh Tổ tông. 

Nữ Vương các thánh Tiên tri. 

Nữ Vương các thánh Tông Đồ. 

Nữ Vương các thánh Tử vì đạo.  

Nữ Vương các thánh Hiển tu.  

Nữ Vương các thánh Đồng trinh. 

Nữ Vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ. 

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông. 

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.  

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.  

Nữ Vương ban sự bằng yên. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Chúa tha tội chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Chúa nhận lời chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Chúa thương xót chúng con. 

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con. 

- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 

Lời Nguyện: 

Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông 

cậy Đức Bà là chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng Đức 

Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa 

Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu 

nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Đức Mẹ cũng một lòng theo 

con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà 

chẳng nhìn chúng con, xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng 

con; con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết 
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các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức 

Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy; Xin Đức Mẹ dẫn 

đàng cho chúng con được theo, kẻo phải siêu chìm sa hỏa ngục vô 

cùng; chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào 

cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, 

được chịu muôn muôn sự phúc, gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay 

hết chẳng hay cùng. Amen. 

2. Kinh Cầu Thánh Giuse 

Xin Chúa thương xót chúng con.  

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.  

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

Chúa Kitô nhận lời chúng con. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.  

Thương xót chúng con. 

(Ba câu sau cũng thưa như vậy) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Rất Thánh Đức Bà Maria.                         

Cầu cho chúng con. 

(Các câu sau cũng thưa như vậy) 

Thánh cả Giuse. 

Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Đavit. 

Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ phụ. 

Thánh Giuse là Bạn Đức Mẹ Chúa Trời. 

Thánh Giuse là Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế. 

Thánh Giuse là Đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh. 

Thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời. 

Thánh Giuse hằng bênh vực Chúa Kitô. 
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Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô. 

Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người. 

Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia. 

Thánh Giuse là Đấng công chính.  

Thánh Giuse cực thanh cực tịnh. 

Thánh Giuse cực khôn cực ngoan. 

Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ. 

Thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy. 

Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung. 

Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục. 

Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó nghèo.  

Thánh Giuse là gương tốt lành cho người lao động. 

Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà. 

Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh. 

Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững. 

Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan. 

Thánh Giuse yên ủi kẻ gian nan khốn khó. 

Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông. 

Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ lưu đày. 

Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ người sầu khổ. 

Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ túng nghèo. 

Thánh Giuse là quan thầy phù hộ những người hấp hối. 

Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp 

Thánh Giuse gìn giữ phù hộ Hội Thánh. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.  

Chúa Giêsu tha tội chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.  

Chúa Giêsu nhậm lời chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.  

Chúa Giêsu thương xót chúng con. 

Xướng: Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa. 

Đáp: Và coi sóc gia nghiệp Chúa. 



56 

Lời Nguyện 

Lạy Chúa, Chúa đã an bài thật kỳ diệu, khi chọn thánh Giuse làm 

Bạn trăm năm của Thánh Mẫu Con Một Chúa, xin cho chúng con 

đang tôn kính Thánh cả là Đấng bảo trợ ở dưới thế, cũng được 

Người làm Đấng chuyển cầu ở trên trời. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen   

 

XI. LỚP HIỆP THÔNG 9 (12 bài giáo lý học 1 kinh) 

1. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

- Chúa Kitô nhận lời chúng con. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

- Thương xót chúng con. 

(Câu nào cũng thưa như vậy) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng 

nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ đồng trinh. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hợp cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là toà Đấng cực cao cực trọng. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên 
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đàng. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải 

hướng về thay thảy. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi 

đàng. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi 

người chúng con. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện 

xin. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành 

nên thánh. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và 

làm lành cùng Đức Chúa Trời. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy 
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trông. 

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Tha tội chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.  

- Nghe cho chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.  

- Thương xót chúng con. 

Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. 

- Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. 

Lời Nguyện: 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời 

đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, 

cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho 

kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu 

van, vì một Đức Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa là Đấng hằng sống 

hằng trị làm một cùng Chúa và Đức Chúa Thánh Thần đời đời 

chẳng cùng. Amen.  

2. Kinh Cầu Chịu Nạn 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

- Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

- Chúa Kitô nhận lời chúng con. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

- Thương xót chúng con. 

 (Câu nào cũng thưa như vậy)   

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 
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Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Chúa Giêsu thương hết người thế. 

Chúa Giêsu xuống thế làm người. 

Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ. 

Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudeu. 

Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn. 

Chúa Giêsu cho thánh Ladarô chết bốn ngày sống lại. 

Chúa Giêsu để Giuđa làm mối cho quân dữ bắt. 

Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát. 

Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra. 

Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ. 

Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con. 

Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha. 

Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế. 

Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. 

Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó. 

Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình. 

Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết. 

Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm chối ba lần. 

Chúa Giêsu soi lòng thánh Phêrô ăn năn khóc lóc. 

Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ. 

Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.  

Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng đáng phải giết. 

Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn. 

Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét. 

Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Hêrôđê. 

Chúa Giêsu Hêrôđê chê rằng dại dột. 

Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba. 

Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình. 

Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu. 

Chúa Giêsu quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ. 
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Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương. 

Chúa Giêsu quân Giudêu kêu xin đóng đanh gác Thánh giá. 

Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết. 

Chúa Giêsu chịu vác Thánh giá nặng lắm. 

Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá. 

Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ. 

Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình. 

Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau. 

Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.  

Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng. 

Chúa Giêsu lối Đức Mẹ cho ông thánh Gioan. 

Chúa Giêsu phó ông thánh Gioan cho Đức Mẹ. 

Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ. 

Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.  

Chúa Giêsu phán rằng: “Khát nước”. 

Chúa Giêsu phán rằng: “Đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên 

hạ”. 

Chúa Giêsu rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”.   

Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra. 

Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ. 

Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh.  

Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm. 

Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời. 

Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra. 

Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá. 

Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên. 

Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ. 

Chúa Giêsu cho thánh Tôma xem năm dấu mình. 

Chúa Giêsu truyền cho thánh Phêrô cai Hội Thánh. 

Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.  

Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời. 

Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.  
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Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 

- Tha tội chúng con. 

Kẻo gặp sự tai, sự dữ. 

- Chúa Giêsu chữa chúng con. 

(Bốn câu sau cũng thưa như vậy) 

Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu. 

Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ. 

Kẻo chối đạo Đức chúa Giêsu. 

Kẻo sa hoả ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho. 

Chúng con là kẻ có tội. 

- Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con. 

(Câu nào cũng thưa như vậy) 

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.  

Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con. 

Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên. 

Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh. 

Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma 

quỷ. 

Chúa Giêsu cho chúng con được phận phúc ở trên trời. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Tha tội chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Nghe chúng con. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

- Thương xót chúng con. 

Lời nguyện:  

Chúng con là vật mọn, sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực 

cao cực trọng, chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa 

Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm 

thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. 

Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn thì trời u ám, đất chuyển 

động, đá vỡ ra như thương Chúa sinh nên muôn vật; phương chi 
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chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã 

chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường 

ấy, chẳng có thể cầm nước mắt chảy ra, ăn năn tội lỗi vì đã phạm 

cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa 

Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng 

con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu thánh ở trong 

lòng chúng con. Lạy dấu thánh chân tả, lạy dấu thánh chân hữu, lạy 

dấu thánh tay tả, lạy dấu thánh tay hữu, lạy dấu thánh cạnh nương 

long Đức Chúa Giêsu. Amen. 

 

Trên đây là những quy định chung của ban giáo lý Giáo phận, xin 

quý cha quan tâm chăm sóc, và quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, 

giáo lý viên và học sinh thực hiện tốt, để việc dạy và học giáo lý 

trong giáo phận được thống nhất, nghiêm minh, đạt kết quả tốt. 

TGM, ngày 15 tháng 08 năm 2025 

TM. BGL Giáo Phận Thanh Hoá 

Trưởng ban 
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